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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. Phần văn bản:
1. Các văn bản
- Đồng chí
- Bài thơ về Tiểu đội xe không kính
- Đoàn thuyền đánh cá
- Bếp lửa
- Ánh trăng
- Làng
- Lặng lẽ Sa Pa
- Chiếc lược ngà
2. Yêu cầu:
- Nắm vững kiến thức về các tác phẩm, đoạn trích
- Tóm tắt nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa, nhan đề, mạch cảm xúc, ngôi kể, điểm nhìn trần thuật, phương thức biểu đạt của tác phẩm và đoạn trích.
- Viết đoạn văn cảm nhận nội dung, nghệ thuật và các vấn đề đặt ra trong văn bản.
II. Phần Tiếng Việt:
1. Nội dung:
- Các phương châm hội thoại; cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp, các biện pháp tu từ, dấu câu, từ tượng hình, từ tượng thanh, trường từ vựng, câu ghép, câu chia theo mục đích nói.
2. Yêu cầu:
- Nắm vững khái niệm, đặc điểm, tác dụng, cách sử dụng phù hợp.
- Vận dụng làm bài tập.
III. Tập làm văn:
1. Nội dung:
- Đoạn văn nghị luận văn học, nghị luận xã hội
2. Yêu cầu:
- Viết đoạn văn hoàn chỉnh, liên kết, mạch lạc theo lập luận quy nạp, diễn dịch, tổng-phân-hợp, có yêu cầu tiếng Việt trình bày làm sáng tỏ vấn đề đặt ra trong văn bản.
- Viết đoạn văn nghị luận xã hội theo yêu cầu trình bày một vấn đề khai thác từ nguồn ngữ liệu ngoài chương trình.
B. BÀI TẬP THAM KHẢO
[bookmark: _GoBack]Đề 1: 
Phần I: Hình ảnh vầng trăng với vẻ đẹp trong trẻo, thanh khiết vốn là nguồn cảm hứng làm say đắm biết bao tâm hồn thi sĩ từ cổ chí kim. Có một nhà thơ đã từng tâm niệm:                                  
                                            Hồi nhỏ sống với đồng                                             
                                            với sông rồi với bể
                                           hồi chiến tranh ở rừng
                                           vầng trăng thành tri kỉ
        
                                          trần trụi với thiên nhiên
                                          hồn nhiên như cây cỏ
                                          ngỡ không bao giờ quên
                                         cái vầng trăng tình nghĩa
1. Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ có đoạn thơ trên? Hoàn cảnh ấy có tác động như thế nào tới điều tác giả muốn gửi gắm?
2. Từ “tri kỉ” trong khổ thơ có nghĩa là gì? Chép lại câu thơ cũng có từ “ tri kỉ”ở một bài thơ đã học trong chương trình Ngữ văn 9 và nêu rõ tên tác giả của bài thơ ấy. Từ “tri kỉ” được dùng ở hai bài thơ có điểm gì giống và khác nhau?
3. Phân tích hiệu quả nghệ thuật của phép tu từ liệt kê và nhân hóa trong khổ một của bài thơ.
4. Bằng một đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận quy nạp, em hãy làm rõ tình cảm giữa con người và trăng trong quá khứ ở hai khổ thơ trên, trong đó có sử dụng một câu nghi vấn và một câu có thành phần phụ chú ( gạch dưới một câu nghi vấn và một thành phần phụ chú).
      Phần II 
        Đọc kĩ đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 
“Vì tôi biết rõ, nhắc đến mẹ tôi, cô tôi chỉ có ý gieo rắc vào đầu óc tôi những hoài nghi để tôi khinh miệt và ruồng rẫy mẹ tôi, một người đàn bà đã bị cái tội là góa chồng, nợ nần cùng túng quá, phải bỏ con cái đi tha hương cầu thực. Nhưng đời nào tình thương yêu và lòng kính mến mẹ tôi lại bị những rắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến…Mặc dầu non một năm ròng mẹ tôi không gửi cho tôi lấy một lá thư, nhắn người thăm tôi lấy một lời và gửi cho tôi lấy một đồng quà.”
1. Xác định một phép liên kết được sử dụng trong đoạn trích trên và chỉ rõ từ ngữ dùng làm phương tiện liên kết.
2. Nhân vật tôi trong đoạn trích là ai? Nhân vật ấy đang phải sống trong hoàn cảnh như thế nào?
3. Từ nội dung đoạn trích trên và những hiểu biết xã hội, em hãy viết đoạn văn trình bày suy nghĩ ( khoảng 2/3 trang giấy thi)  về tình cảm của con cái đối với cha mẹ trong cuộc sống hiện nay.
Đề 2:         
Phần I: Trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa, Nguyễn Thành Long viết:
     “Trong cái lặng im của Sa Pa, dưới những dinh thự cũ kĩ của Sa Pa, Sa Pa mà chỉ nghe tên, người ta đã nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, có những con người làm việc và lo nghĩ như vậy cho đất nước.”
                       (Trích Lặng lẽ Sa Pa, Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2018)
        1. Nêu hoàn cảnh sáng tác của truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa. Trong chương trình Ngữ văn 9, một văn bản cũng có hoàn cảnh sáng tác tương tự, tên văn bản đó là gì? Tác giả là ai?
        2. Câu văn được trích trên, phân loại theo mục đích nói thuộc kiểu câu gì? Phân tích ý nghĩa của câu văn đó..
        3. Tình huống cơ bản của truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa là như thế nào? Vai trò của tình huống ấy đối với việc thể hiện nhân vật và chủ đề của truyện.
        4. Từ hiểu biết về văn bản trích Lặng Lẽ Sa Pa, bằng một đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận tổng hợp – phân tích – tổng hợp, em hãy nêu cảm nhận về nhân vật anh thanh niên, trong đó có sử dụng câu cảm thán và câu có thành phần khởi ngữ (gạch chân câu cảm thán và thành phần khởi ngữ).
Phần II: 
        Đọc bài thơ Nói với em của Vũ Quần Phương và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió,
Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay,
Tiếng lích chích chim sâu trong lá,
Con chìa vôi vừa hót vừa bay.

Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện,
Sẽ được nhìn thấy các bà tiên,
Thấy chú bé đi hài bảy dặm,
Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền.

Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ,
Đã nuôi em khôn lớn từng ngày,
Tay bồng bế, sớm khuya vất vả,
Mắt nhắm rồi, lại mở ra ngay.
                             (Nguồn: SGK Tiếng Việt lớp 2, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2002)
1.  Xác định phương thức biểu đạt chính của bài thơ.
2. Chỉ ra biện pháp nghệ thuật chủ yếu có trong bài thơ và nêu tác dụng.
3. Từ nội dung bài thơ trên kết hợp với hiểu biết xã hội, em hãy trình bày suy nghĩ của mình ( khoảng một trang giấy thi) về bổn phận của con cái với cha mẹ.
Đề 3:
Phần I: Trong lời bài hát "Xe ta đi trong đêm Trường Sơn" có đoạn:
"Những đêm Trường Sơn
Đường tiền tuyến uốn quanh co
Mây trời đẹp quá,
Vỡ kính rồi, trăng tràn cả vào xe..."
                                                                      (Nhạc và lời: Tân Huyền)
Câu 1: Đoạn lời bài hát trên gợi em liên tưởng đến bài thơ nào trong chương trình Ngữ văn lớp 9? Nêu tên tác giả và giải thích ý nghĩa nhan đề của bài thơ đó?
Câu 2: Trong bài thơ có hai câu thơ sau:c
“Võng mắc chông chênh đường xe chạy
Lại đi, lại đi trời xanh thêm.”
Hai câu thơ trên sử dụng phép tu từ nào? Nêu hiệu quả nghệ thuật của việc sử dụng phép tu từ ấy?
Câu 3: Dựa vào khổ thơ cuối của bài thơ trên, hãy viết một đoạn văn theo cách lập luận diễn dịch khoảng 12 câu làm rõ hình ảnh những chiếc xe và chân dung tuyệt vời về người chiến sĩ lái xe Trường Sơn. Trong đoạn văn có sử dụng phép nối và câu bị động. (Gạch chân, chú thích rõ)
Phần II: Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Thời gian là vàng
      Ngạn ngữ có câu: Thời gian là vàng. Nhưng vàng thì mua được mà thời gian không mua được. Thế mới biết vàng có giá mà thời gian là vô giá. 
       Thật vậy, thời gian là sự sống. Bạn vào bệnh viện mà xem, người bệnh nặng, nếu kịp thời chạy chữa thì sống, để chậm thì chết.
       Thời gian là thắng lợi. Bạn hỏi các anh bộ đội mà xem, trong chiến đấu biết nắm thời cơ, đánh địch đúng lúc là thắng lợi, để mất thời cơ là thất bại.
       Thời gian là tiền. Trong kinh doanh, sản xuất hàng hóa đúng lúc là lãi, không đúng là lỗ. 
       Thời gian là tri thức. Phải thường xuyên học tập thì mới giỏi. Học ngoại ngữ mà bữa đực, bữa cái, thiếu kiên trì, thì học mấy cũng không giỏi được. 
      Thế mới biết, nếu biết tận dụng thời gian thì làm được bao nhiêu điều cho bản thân và xã hội. Bỏ phí thời gian thì có hại và về sau hối tiếc cũng không kịp. 
                                            (Theo Phương Liên- SGK Ngữ văn 9 tập 2- đd)
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính văn bản trên là gì?
Câu 2: Tìm một phép liên kết được sử dụng trong đoạn trích trên và gọi tên phép liên kết đó?
Câu 3: Hãy viết một đoạn văn nghị luận khoảng 15- 20 câu nêu suy nghĩ của em về ý nghĩa của thời gian đối với lứa tuổi học trò ngày nay.   
Đề 4: 
Phần I  Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
       “Không bao lâu sau, cây lược được hoàn thành. Cây lược dài độ hơn một tấc, bề ngang độ ba phân rưỡi, cây lược cho con gái, cây lược dùng để chải mái tóc dài, cây lược chỉ có một hàng răng thưa. Trên sống lưng được có khắc một hàng chữ nhỏ mà anh đã gò lưng, tẩn mẩn khắc từng nét: “Yêu nhớ tặng Thu con của ba”. Cây lược ngà ấy chưa chải được mái tóc của con, nhưng nó như gỡ rối được phân nào tâm trạng của anh.”
   (Chiếc lược ngà, Nguyễn Quang Sáng, Trích Ngữ văn 9, tập II, NXB Giáo dục, 2016) 
       1. Giải thích ý nghĩa nhan đề Chiếc lược ngà. 
       2. Trong đoạn trích trên, dấu ngoặc kép được dùng để làm gì? 
       3. Ghi lại câu văn sử dụng phép liệt kê có trong đoạn trích. Cho biết tác dụng của phép liệt kê đó.
       4. Hãy viết một đoạn văn theo cách lập luận quy nạp (khoảng 12 câu) phân tích tình cảm của ông Sáu dành cho con từ sau những ngày ông về thăm gia đình. Trong đoạn văn có sử dụng thành phần khởi ngữ và phép nối để liên kết câu (gạch chân, chú thích rõ thành phần khởi ngữ và phương tiện liên kết thuộc phép nối). 
       5. Trong chương trình Ngữ văn lớp 9, em còn được học một bài thơ nào khác cũng viết về tình cảm của cha đối với con? Cho biết tên tác giả.
Phần II 
       Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi :
       “Hiện nay tất cả thiếu niên đều đi học, En-ri-cô yêu dấu ạ. Con hãy nghĩ đến những người thợ tối tối vẫn đến trường sau khi đã lao động vất vả suốt ngày, hãy nghĩ đến những cô gái đã đi học ngày chủ nhật vì cả tuần lễ phải bận rộn trong các xưởng thợ, đến những người lính ở thao trường trở về là đã viết viết, đọc đọc. Con hãy nghĩ đến những cậu bé câm và mù mà vẫn phải học [...]. Con hãy nghĩ đến tất cả trẻ em trên thế giới gần như cùng một lúc cũng đang đi học. Con hãy tưởng tượng số học sinh động như kiến của hàng trăm dân tộc khác nhau ấy, cái phong trào cực kì rộng lớn mà họ tham gia và hãy tự nhủ rằng: “Nếu phong trào ấy mà ngừng thì nhân loại sẽ chìm đắm trở lại trong cảnh dã man. Phong trào ấy là sự tiến bộ, là niềm hi vọng, là vinh quang của thế giới”. Hãy can đảm lên con, người lính nhỏ của đạo quân mênh mông ấy. Sách vở là vũ khí của con, lớp học là đơn vị của con, trận địa là cả hoàn cầu và chiến thắng là nền văn minh nhân loại. Ôi, không bao giờ con lại là một người lính nhát gan, phải không En-ri-cô của bố.”
 (Những tấm lòng cao cả, Ét-môn-đơ A-mi-xi, Trích Ngữ văn 7 tập I, NXB Giáo dục, 2016) 
      1. Xác định phương thức biểu đạt của đoạn văn? 
      2. Hãy chỉ ra những câu văn nói về phong trào đi học. Em có nhận xét gì về phong trào ấy?   
      3. Từ câu nhắn nhủ En-ri-cô của người bố: “Sách vở là vũ khí của con, lớp học là đơn vị của con, trận địa là cả hoàn cầu và chiến thắng là nền văn minh nhân loại.”, em hãy trình bày suy nghĩ (2/3 trang giấy thi) về điều nhắn nhủ này.
Đề 5: 
Phần I: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
"Hồi chưa vào nghề những đêm bầu trời đen kịt nhìn kĩ mới thấy một ngôi sao xa, cháu cũng nghĩ ngay ngôi sao kia lẻ loi một mình. Bây giờ làm nghề này cháu không nghĩ như vậy nữa. Vả lại, khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được? Huống chi công việc của cháu gắn liền với việc của bao anh em đồng chí dưới kia. Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất. Còn người thì ai mà chả thèm hở Bác? Mình sinh ra là gì, mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà làm việc?
                                                      (Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)
1. Xác định ngôi kể và điểm nhìn trần thuật của truyện ngắn "Lặng lẽ Sa Pa”.
2. Tìm thành phần khởi ngữ trong câu "Còn người thì ai mà chả thèm hở Bác?”. Xét theo mục đích nói, câu văn đó được dùng để làm gì?
3. Đoạn văn trên có hình thức ngôn ngữ thoại nào? Chỉ ra những dấu hiệu giúp em nhận biết hình thức ngôn ngữ đó.
4. Nhân vật anh thanh niên trong truyện Lặng lẽ Sa Pa là người sống có lí tưởng, có suy nghĩ đúng đắn và sâu sắc về công việc. Em hãy làm rõ vẻ đẹp đó của anh thanh niên bằng một đoạn văn khoảng 10 câu theo phương pháp lập luận quy nạp. Trong đoạn có sử dụng câu bị động và phép nối (chỉ rõ). 
Phần II: Trong bài thơ "Việt Bắc", nhà thơ Tố Hữu đã viết:
Mình về thành phố xa xôi
Nhà cao còn nhớ núi đồi nữa chăng?
Phố đông còn nhớ bản làng
Sáng đèn còn nhớ mảnh trăng giữa rừng?
1. Ở bài "Ánh trăng" cũng có một khổ thơ có nội dung tương tự. Chép chính xác khổ thơ ấy theo sách giáo khoa Ngữ văn 9 và cho biết hoàn cảnh ra đời của bài thơ.
2. Theo em, hoàn cảnh ra đời của bài thơ có mối liên hệ gì với việc thể hiện chủ đề của bài thơ?
3. Dù sáng tác ở những hoàn cảnh và thời điểm khác nhau nhưng điểm gặp nhau của hai nhà thơ là cùng nhắc tới một truyền thống đạo lí của dân tộc. Đó là truyền thống nào?
4. Trong bài thơ "Ánh trăng", tại sao tác giả lại tự nhận mình là "người vô tình" và lại "giật mình" trước "ánh trăng im phăng phắc"?
5. Trong chương trình phát sóng của kênh VTV1 (Đài truyền hình Việt Nam) có chuyên mục "Việc tử tế" nhằm tôn vinh những hành động đẹp, tấm gương đẹp trong cuộc sống. Bằng những hiểu biết của mình, hãy cho biết nhưng "việc tử tế" ấy có tác động như thế nào đối với đời sống xã hội? Hãy trình bày suy nghĩ của em về vấn đề trên bằng một đoạn văn (khoảng một trang giấy thi). 
Đề 6: 
Phần I: Trong văn bản “Làng” của Kim Lân có đoạn:
   “Nhưng sao lại nảy ra cái tin như vậy được? Mà thằng Chánh Bệu thì đích là người làng không sai rồi. Không có lửa làm sao có khói? Ai người ta hơi đâu bịa ra những chuyện ấy làm gì. Chao ôi! Cực nhục chưa, cả làng Việt gian! Rồi đây biết làm ăn, buôn bán ra sao? Ai người ta chứa. Ai người ta buôn bán mấy. Suốt cả cái nước Việt Nam này người ta ghê tởm, người ta thù hằn cái giống Việt gian bán nước… Lại còn bao nhiêu người làng, tan tác mỗi người một phương nữa, không biết họ đã rõ cái cơ sự này chưa?...”
                                                                             (SGK Ngữ văn 9, tập một, trang 166)
1. Tâm trạng của nhân vật được nói đến trong đoạn trích trên là ai? “Cái cơ sự này” trong đoạn trích là điều gì?
2. Việc sử dụng liên tiếp các câu nghi vấn trong đoạn văn trên có tác dụng gì trong khi diễn tả những cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật?
3. Bằng sự hiểu biết về truyện ngắn “Làng”, hãy viết một đoạn văn nghị luận khoảng 12 – 15 câu theo theo phép lập luận tổng - phân - hợp, phân tích diễn biến tâm trạng của nhân vật khi biết “cái cơ sự này”. Trong đoạn văn có sử dụng thành phần tình thái và khởi ngữ (Gạch chân và chú thích rõ).
4. Tại sao khi xây dựng hình tượng nhân vật chính luôn hướng về làng chợ Dầu, nhưng tác giả lại đặt tên tác phẩm của mình là “Làng” chứ không phải “Làng chợ Dầu”?
5. Trong chương trình Ngữ văn THCS cũng có một tác phẩm viết về người nông dân với nỗi đau sâu sắc bộc lộ qua cử chỉ, ngoại hình. Đó là tác phẩm nào? Tác giả là ai? 
Phần II Trong bài thơ “Ánh trăng” của Nguyễn Duy có câu: “Ngửa mặt lên nhìn mặt”
1. Chép tiếp câu thơ trên để hoàn thành khổ thứ năm của bài thơ.
2. Từ “mặt” thứ hai trong khổ thơ vừa chép được chuyển nghĩa theo phương thức nào? Phân tích cái hay của cách dùng từ nhiều nghĩa trong câu thơ đó?
3. Hãy viết một đoạn văn quy nạp (khoảng 12 câu) phân tích ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh vầng trăng và chiều sâu tư tưởng mang tính triết lí trong khổ thơ kết của bài thơ. Trong đoạn có sử dụng một câu phủ định (Gạch chân câu phủ định). 
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